ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN KHTN 6 (ĐỀ 1)
[bookmark: _GoBack]Thời gian: 60 phút 
I. Trắc nghiệm (7,0 điểm): Chép lại đáp án đúng nhất.
Câu 1: Đơn vị nào sau đây dùng để đo khối lượng?
A. m.	B. oC.	C. g.	D. lít.
Câu 2: Dụng cụ nào sau đây dùng để đo chiều dài?
A. Nhiệt kế y tế.	B. Cân y tế.	C. Thước cuộn.	D. Thước góc.
Câu 3: Phép đổi đơn vị nào sau đây đúng? 0,4 km =.........................m.
A. 40.	B. 400.	C. 4.	D. 4000.
Câu 4: Phép đổi đơn vị nào sau đây đúng? 70 lạng = .........................cân.
A. 0,7.	B. 0,07.	C. 7.	D. 70. 		
Câu 5: Một nhóm học sinh thực hành đo bề dày của chìa khóa bằng thước kẹp. Sau khi đo, các bạn thu được giá trị của các lần đo lần lượt là: 1,8 mm; 2,0 mm; 2,2 mm. Giá trị nào sau đây chính xác nhất với bề dày của chìa khóa?
A. 1,8 mm.	B. 2,2 mm.	C. 2,1 mm.	D. 2,0 mm.
Câu 6: Có 10 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1 kg. Người ta cho thêm mỗi túi 1 lạng đường. Khối lượng của 10 túi đường sau khi thêm là bao nhiêu?
A. 11 kg.		B. 12 kg.	C. 20 kg.	D. 15 kg.
Câu 7: Quá trình chất chuyển từ thể lỏng sang thể khí được gọi là
A. nóng chảy.	B. đông đặc.	C. ngưng tụ.	D. bay hơi.
Câu 8: Chất nào sau đây là chất rắn ở điều kiện thường?
A. Đá vôi.	B. Dầu ăn.	C. Nước.	D. Oxygen.
Câu 9: Càng lên cao hàm lượng oxygen trong không khí càng giảm là do tính chất nào của oxygen?
A. Ít tan trong nước.	B. Nhẹ hơn không khí.	C. Nặng hơn không khí.	D. Không màu.
Câu 10: Hành động nào sau đây không làm giảm ô nhiễm không khí?
A. Trồng cây xanh.	B. Đi xe đạp.	C. Vứt rác bừa bãi.	D. Tái chế nhựa.
Câu 11: Cây trồng nào sau đây được xem là cây lương thực?
A. Táo.	B. Lúa gạo.	C. Cam.	D. Mía.
Câu 12: Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều protein (chất đạm) nhất?
A. Rau xanh.	B. Gạo.	C. Cam.	D. Thịt.
Câu 13: Cho sơ đồ sau: Đất sét  Gạch  Tường. Đất sét và gạch lần lượt là
A. nguyên liệu và vật liệu.		B. nguyên liệu và nhiên liệu.
C. vật liệu và nguyên liệu.		D. nhiên liệu và vật liệu.
Câu 14: Chất nào sau đây thuộc loại chất tinh khiết?
A. Nước máy.	B. Nước biển.	C. Nước cất.	D. Nước khoáng.
Câu 15: Dung dịch là một hỗn hợp đồng nhất của
A. chất tan và chất không tan.	B. chất rắn và chất lỏng.
C. chất khí và chất lỏng.		D. chất tan và dung môi.
Câu 16: Biện pháp nào sau đây không làm tăng tốc độ hòa tan của chất rắn trong nước?
A. Khuấy đều.	B. Làm lạnh.	C. Nghiền nhỏ chất tan.	D. Đun nóng.
	Câu 17: Biểu đồ hình 1 thể hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tan của một số chất rắn và chất khí trong nước. Hãy cho biết ở 20oC, chất nào có độ tan nhỏ nhất?
A. X.                    B. Y.                    C. Z.                    D. T.
Câu 18: Bụi là hỗn hợp không đồng nhất, trong đó các hạt chất rắn lơ lửng trong chất khí. Để bảo vệ bản thân trước tác hại của bụi khi ra khỏi nhà, chúng ta nên đeo khẩu trang. Cơ sở của biện pháp này tương tự như phương pháp tách chất nào dưới đây?
A. Chưng cất.             B. Lọc.             C. Chiết.             D. Cô cạn.
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Câu 19: Thành phần chính của tế bào gồm 
A. màng, chất tế bào, nhân.	B. màng, chất tế bào, vùng nhân.
C. màng tế bào, tế bào chất.	D. màng, tế bào chất, vật chất di truyền.
Câu 20: Chức năng của màng tế bào là
A. chứa vật chất di truyền, điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
B.  bảo vệ, kiểm soát các chất đi vào, đi ra khỏi tế bào.
C. chứa các bào quan, là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào.
D. tham gia vào quá trình quang hợp của tế bào.
Câu 21: So với tế bào thực vật, tế bào động vật có đặc điểm khác là
A. không có thành tế bào, không có lục lạp.
B. có các bào quan, nhân chưa hoàn chỉnh.
C. không có các bào quan, không có nhân.		
D. có thành tế bào, có chứa lục lạp.
Câu 22: Cho 2 tế bào trưởng thành sinh sản 3 lần sẽ có bao nhiêu tế bào mới hình thành?
A. 18.	B. 16.	C. 14.	D. 12.
Câu 23: Vì sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của sự sống?
A. Tế bào có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản.
B. Tế bào có đầy đủ hết các loại bào quan cần thiết.
C. Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau để thích nghi với các chức năng khác nhau.
D. Tế bào có nhiều kích thước khác nhau để đảm nhiệm các vai trò khác nhau.
[bookmark: _Hlk121664918]Câu 24: Tế bào hồng cầu là tế bào đặc biệt trong cơ thể người vì
A. tế bào không có nhân, ti thể, ribôxôm.
B. tế bào non không có nhân, ti thể, ribôxôm và mất khả năng phân chia.
C. tế bào không có khả năng phân chia.
D. tế bào trưởng thành không có nhân, ti thể, ribôxôm và mất khả năng phân chia.
Câu 25: Cho các sinh vật sau:
(1) Trùng roi; 	(2) Vi khuẩn lam; 	(3) Cây lúa; 	(4) Con muỗi;
(5) Vi khuẩn lao; 	(6) Chim cánh cụt.
Lựa chọn đáp án gồm các sinh vật có cơ thể đa bào?
A. (1), (2), (5).	B. (2), (4), (5).	C. (1), (4), (6).	D. (3), (4), (6).
Câu 26: Nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về sinh vật đơn bào?
A. Cả cơ thể sinh vật đơn bào chỉ cấu tạo gồm một tế bào.
B. Cơ thể gồm một tế bào nhưng đảm nhận mọi chức năng của cơ thể sống.
C. Sinh vật đơn bào có thể là sinh vật nhân thực hoặc sinh vật nhân sơ.
D. Sinh vật đơn bào luôn sống cùng với nhau để hình thành nên tập đoàn.
Câu 27: Khi sắp xếp các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, trật tự nào dưới đây là đúng?
A. Tế bào, cơ quan, mô, hệ cơ quan, cơ thể.	B. Tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể.
C. Cơ thể, hệ cơ quan, mô, tế bào, cơ quan.	D. Cơ thể, hệ cơ quan, cơ quan, mô, tế bào.
Câu 28: Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ tiêu hóa?
A. Thận.	B. Dạ dày.	C. Ruột non.	D. Miệng.
II. Tự luận (3,0 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm):
a, Vật liệu là gì? Lấy 3 ví dụ về vật liệu thường gặp trong đời sống.
b, Nêu các bước tiến hành để tách muối ra khỏi dung dịch nước muối.
c, Bảng dưới đây cung cấp số liệu về năng lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 kg mỗi loại nhiên liệu:
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                - Nhiên liệu nào khi đốt cháy có năng lượng tỏa nhiệt lớn nhất?
                 - Khi đốt cháy 10 lít xăng sẽ tỏa ra năng lượng là bao nhiêu kJ? Biết rằng mỗi 1 lít xăng có khối lượng xấp xỉ 0,7 kg.
Bài 2 (1,5 điểm): 
a, Trình bày khái niệm mô. Kể tên các loại mô chính ở thực vật và các loại mô chính ở động vật.
b, Thằn lằn đứt đuôi mọc lại đuôi. Hãy giải thích hiện tượng này.
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
-----HẾT-----


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN KHTN 6 (ĐỀ 2)
Thời gian: 60 phút
I. Trắc nghiệm (7,0 điểm): Chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Đơn vị nào sau đây dùng để đo chiều dài?
A. giây. 	B. m.	C. kg.	D. oC.
Câu 2: Để đo nhiệt độ ta dùng
A. cân.	B. thước.	C. nhiệt kế.	D. đồng hồ.
Câu 3: Phép đổi đơn vị nào sau đây đúng? 6 phút = .......................giây.	
A. 60.	B. 36.	C. 3600.	D. 360.
Câu 4: Phép đổi đơn vị nào sau đây đúng? 0,7 cân = .........................lạng.
A. 0,7.	B. 0,07.	C. 7.	D. 70.
Câu 5: Một nhóm học sinh thực hành đo khối lượng hóa chất bằng cân điện tử. Sau khi đo, các bạn thu được giá trị của các lần đo lần lượt là: 4,0 mg; 4,2 mg; 4,4 mg. Giá trị nào sau đây chính xác nhất với khối lượng của hóa chất?
A. 4,0 mg.	B. 4,4 mg.	C. 4,1 mg.	D. 4,2 mg.
Câu 6: Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1 kg. Người ta cho thêm mỗi túi 1 lạng đường. Khối lượng của 20 túi đường sau khi thêm là bao nhiêu?
A. 22 kg.	B. 21 kg.	C. 20 kg.	D. 40 kg.
Câu 7: Quá trình chất chuyển từ thể khí sang thể lỏng được gọi là
A. nóng chảy.	B. đông đặc.	C. ngưng tụ.	D. bay hơi.
Câu 8: Trong các chất sau, chất tồn tại ở thể lỏng trong điều kiện thường là
A. sắt.	B. hydrogen.	C. nước.	D. oxygen.
Câu 9: Người ta thường dùng máy sục khí cung cấp thêm oxygen cho tôm trong đầm là vì tính chất nào của khí oxygen? 
A. Ít tan trong nước.	B. Tan nhiều trong nước.	C. Nặng hơn không khí.	D. Không màu.
Câu 10: Hành động nào sau đây không làm giảm ô nhiễm không khí?
A. Vứt rác bừa bãi.	B. Đi xe đạp.	C. Trồng cây xanh.	D. Tái chế nhựa. 
Câu 11: Cây trồng nào sau đây được xem là cây lương thực?
A. Thông.	B. Bưởi.	C. Xoài.	D. Ngô.
Câu 12: Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều lipid (chất béo) nhất?
A. Rau xanh.	B. Thịt nạc.	C. Táo.	D. Mỡ lợn.
Câu 13: Cho sơ đồ sau: Cát  Thủy tinh  Kính cửa sổ. Cát và thủy tinh lần lượt là
A. vật liệu và nguyên liệu.		B. nguyên liệu và nhiên liệu.
C. nguyên liệu và vật liệu.		D. nhiên liệu và vật liệu.
Câu 14: Chất nào sau đây thuộc loại chất tinh khiết?
A. nước biển.	B. nước cất.	C. nước máy.	D. nước khoáng.
Câu 15: Dung dịch là một hỗn hợp đồng nhất của
A. chất tan và chất không tan.	B. chất tan và dung môi.
C. chất rắn và chất lỏng.		D. chất khí và chất lỏng.
Câu 16: Biện pháp nào sau đây không làm tăng tốc độ hòa tan của chất rắn trong nước?
A. Đun nóng.	B. Khuấy đều.	C. Nghiền nhỏ chất tan.	D. Làm lạnh.
	Câu 17: Biểu đồ Hình 1 thể hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tan của một số chất rắn và chất khí trong nước. Hãy cho biết ở 10oC, chất nào có độ tan lớn nhất?
A. X.                    B. Y.                    C. Z.                    D. T.
Câu 18: Bụi là hỗn hợp không đồng nhất, trong đó các hạt chất rắn lơ lửng trong chất khí. Để bảo vệ bản thân trước tác hại của bụi khi ra khỏi nhà, chúng ta nên đeo khẩu trang. Cơ sở của biện pháp này tương tự như phương pháp tách chất nào dưới đây?
A. Cô cạn.             B. Chiết.             C. Lọc.             D. Chưng cất.
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Câu 19: Thành phần chính của tế bào gồm
A. màng, chất tế bào, nhân.	B. màng, chất tế bào, vùng nhân.
C. màng tế bào, tế bào chất.	D. tế bào chất, vật chất di truyền.
Câu 20: Thành phần nào có chức năng điều khiển hoạt động của tế bào?
A. Nhân.	B. Tế bào chất.	C. Màng tế bào.	D. Lục lạp.
Câu 21: So với tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực có đặc điểm khác là
A. có màng nhân, không có các bào quan.
B. có màng nhân, có các bào quan.
C. không có các bào quan, không có nhân.		
D. có thành tế bào, có chứa lục lạp.
Câu 22: Ba tế bào tiến hành sinh sản liên tiếp 2 lần sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con?
A. 12.	B. 14.	C. 16.	D. 18.
Câu 23: Tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau là để
A. tăng tuổi thọ tế bào.		B. tập hợp thành một nhóm.
C. phù hợp với chức năng của tế bào đó.	D. tạo sự đa dạng cho các loài sinh vật.
Câu 24: Tế bào hồng cầu là tế bào đặc biệt trong cơ thể người vì
A. tế bào không có nhân, ti thể, ribôxôm.
B. tế bào non không có nhân, ti thể, ribôxôm và mất khả năng phân chia.
C. tế bào không có khả năng phân chia.
D. tế bào trưởng thành không có nhân, ti thể, ribôxôm và mất khả năng phân chia.
Câu 25: Cho các sinh vật sau:
(1) Trùng roi;	(2) Tảo tiểu cầu;	(3) Cây lúa;	(4) Con gà;
(5) Vi khuẩn lao;	(6) Chim cánh cụt.
Lựa chọn đáp án gồm các sinh vật có cơ thể đơn bào?
A. (1), (2), (5).	B. (2), (4), (5).	C. (1), (4), (6).	D. (3), (4), (6).
Câu 26: Nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về sinh vật đa bào?
A. Cả cơ thể sinh vật đa bào được cấu tạo nhiều hơn một tế bào.
B. Các tế bào khác nhau cùng phối hợp thực hiện chức năng của cơ thể sống.
C. Sinh vật đa bào có thể là sinh vật nhân thực hoặc sinh vật nhân sơ.
D. Các sinh vật đa bào thường sống cùng với nhau để hình thành nên tập đoàn.
Câu 27: Khi sắp xếp các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, trật tự nào dưới đây là đúng?
A. Tế bào, cơ quan, mô, hệ cơ quan, cơ thể.	B. Tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể.
C. Cơ thể, hệ cơ quan, mô, tế bào, cơ quan.	D. Cơ thể, hệ cơ quan, cơ quan, mô, tế bào.
Câu 28: Loại mô nào dưới đây không cấu tạo nên dạ dày người?
A. Mô biểu bì.	B. Mô liên kết.	C. Mô giậu.	D. Mô cơ.
II. Tự luận (3,0 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm):
a, Nguyên liệu là gì? Lấy 3 ví dụ về nguyên liệu thường gặp trong đời sống.
b, Nêu các bước tiến hành để tách cát ra khỏi hỗn hợp nước và cát.
c, Bảng dưới đây cung cấp số liệu về năng lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 kg mỗi loại nhiên liệu:
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                   - Nhiên liệu nào khi đốt cháy có năng lượng tỏa nhiệt nhỏ nhất?
                    - Khi đốt cháy 5 lít dầu hỏa sẽ tỏa ra năng lượng là bao nhiêu kJ? Biết rằng mỗi 1 lít dầu hỏa có khối lượng xấp xỉ 0,8 kg.
Bài 2 (1,5 điểm): 
a, Trình bày khái niệm cơ quan. Kể tên 4 cơ quan ở thực vật và 4 cơ quan ở động vật. 
b, Khi bị đứt tay vết thương lành lại được. Hãy giải thích hiện tượng này. 
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
-----HẾT-----


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN KHTN 6
	Đề 1

	I. Trắc nghiệm: 
1-C; 2-C; 3-B; 4-C; 5-D; 6-A; 7-D; 8-A; 9-C; 10-C; 11-B; 12-D; 13-A; 14-C; 15-D; 16-B, 17-B; 18-B; 19-D; 20-B; 21-A; 22-B; 23-A; 24-D; 25-D; 26-D; 27-B; 28-A
	7,0 điểm (Mỗi câu 0,25 điểm)

	II. Tự luận
Câu 1:
a, Vật liệu là chất hoặc hỗn hợp một số chất được con người sử dụng như nguyên liệu đầu vào trong một quá trình sản xuất hoặc chế tạo để làm ra những sản phẩm phục vụ con người.
Một số vật liệu thường gặp: kim loại, nhựa, cao su, gỗ, thủy tinh, gốm…
b, Để tách muối ra khỏi nước muối ta dùng phương pháp cô cạn:
- Đổ nước muối vào bát sứ.
- Đun sôi nước muối cho đến khi nước bay hơi hoàn toàn thu được muối.
c, Nhiên liệu khi đốt cháy có năng lượng tỏa nhiệt lớn nhất: Hydrogen.
Khối lượng của 10 lít xăng là: 10.0,7 = 7 (kg)
Năng lượng tỏa ra khi đốt cháy 10 lít xăng là: 7.46000 = 322000 (kJ)
Câu 2:
a, Mô là tập hợp một nhóm tế bào giống nhau về hình dạng và cùng thực hiện một chức năng nhất định.
- Các loại mô chính ở thực vật: mô phân sinh, mô biểu bì, mô dẫn, mô cơ bản.
- Các loại mô chính ở động vật: mô cơ, mô biểu bì, mô liên kết, mô thần kinh.
b, Thằn lằn đứt đuôi mọc lại được là vì các tế bào ở gốc đuôi con thằn lằn lớn lên và sinh sản, giúp nó thay thế tế bào đã mất đi ở phần đuôi bị đứt, từ đó thằn lằn có thể mọc lại chiếc đuôi mới.
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	Đề 2

	I. Trắc nghiệm: 
1-B; 2-C; 3-D; 4-C; 5-D; 6-A; 7-C; 8-C; 9-A; 10-A; 11-D; 12-D; 13-C; 14-B; 15-B; 16-D, 17-D; 18-C; 19-D; 20-A; 21-B; 22-A; 23-C; 24-D; 25-A; 26-C; 27-D; 28-C
	7,0 điểm (Mỗi câu 0,25 điểm)

	II. Tự luận
Câu 1:
a, Nguyên liệu là vật liệu tự nhiên (vật liệu thô) chưa qua xử lý và cần được chuyển hóa để tạo ra sản phẩm.
Một số nguyên liệu thường gặp: đá vôi, quặng, cát, cây tre…
b, Để tách cát ra khỏi hỗn hợp nước ta dùng phương pháp lọc
- Đặt phễu thủy tinh lên bình tam giác, gấp 1 tờ giấy lọc đặt lên phễu.
- Đổ hỗn hợp nước và cát qua giấy lọc. Cát bị giữ lại trên giấy lọc, thu được nước trong suốt.
c, Nhiên liệu khi đốt cháy có năng lượng tỏa nhiệt nhỏ nhất: Củi khô.
Khối lượng của 5 lít dầu hỏa là: 5.0,8 = 4 (kg)
Năng lượng tỏa ra khi đốt cháy 5 lít dầu hỏa là: 4.44000 = 176000 (kJ)
Câu 2:
a, Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong cơ thể.
- 4 cơ quan có ở thực vật: rễ, thân, lá, hoa,…
- 4 cơ quan có ở động vật: tim, phổi, dạ dày, não,…
b, Khi bị đứt tay vết thương lành lại được là do các tế bào lớn lên và sinh sản, giúp thay thế tế bào bị tổn thương và chết từ đó vết thương lành lại được.
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Cui kho 10000 Khi dot 44000

Than bun 14000 Dau hoa 44000
Than da 27000 Xang 46000
Than gb 34000 Hydrogen 120000





